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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM):  

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô vào đáp án đúng nhất trong phiếu trả lời: 

Câu 1: Vào cuối thế kỉ XIX, do đâu mà các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh 

      các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa vào khu vực này? 

      A. Nhân khi chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang suy yếu. 

      B. Nhân khi Đông Nam Á còn chưa phát triển. 

      C. Nhân khi các nước Đông Nam Á chưa phòng bị. 

      D. Nhân khi chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang lớn mạnh. 

      Câu 2: Khởi nghĩa Nô-va-lét được diễn ra vào năm? 

A. 1825                        B. 1826                           C. 1824                                D. 1823 

Câu 3: Nhận thấy sự suy sụp và bất lực của triều đình nhà Lê, năm 1527, Mạc Đăng 

Dung đã 

A. ép vua Lê nhường ngôi, lập ra Vương triều Mạc. 

B. cùng vua Lê Cung Hoàng củng cố lại triều đình. 

C. tiến hành khởi nghĩa lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc. 

D. cầu viện nhà Minh để lật đổ nhà Lê, lập ra nhà Mạc. 

      Câu 4: Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông nào làm giới tuyến? 

      A. Sông Cửu Long.    B. Sông Hồng.             C. Sông Gianh.      D. Sông Thu Bồn. 

      Câu 5: Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

      Trường Sa là? 

      A. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.                           B. Chúa Trịnh ở Đàng Trong. 

      C. Chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài.                            D. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

Câu 6: Đội Hoàng Sa và Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo vừa có chức năng 

      kinh tế vừa có chức năng gì? 

      A. Tuần tra biển, đảo.                                           B. Cai trị biển đảo. 

      C. Kiểm soát, quản lí biển, đảo.                          D. Khai thác biển đảo 

      Câu 7: Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra trong khoảng? 

      A. 1741 – 1751.           B. 1740 – 1751.             C. 1740 – 1769                D. 1739 - 1769 

Câu 8: Khởi nghĩa Hoàng Công Chất hoạt động chính ở vùng? 

      A. Sơn Tây.                                                         B. Quảng Trị. 

      C. Thanh Hóa, Nghệ An.                                     D. Điện Biên, Tây Bắc. 

      Câu 9: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa lây 

      khẩu hiệu là? 

      A. “lấy của người giàu chia cho người nghèo”. 

      B. "tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, 

      chống tô cao, lãi nặng". 

      C. “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”. 

      D. “Dập dìu trống đánh cờ xiêu Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”. 

      Câu 10: Tầng lớp nào được hình thành ở Đàng Trong Đại Việt trong các thế kỉ XVI  

      - XVIII ? 

       A. Công nhân..               B. Nô lệ.                      C. Đại địa chủ.                 D. Nông dân. 



 Câu 11: Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào dưới đây? 

A. Tây Nam Bộ.                                            B. Tây Nguyên. 

C. Nam Trung Bộ.                                         D. Đồng bằng Bắc Bộ   

Câu 12: Vấn đề nào dưới đây đặt ra khi khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng 

sản? 

A. Khó khăn trong khâu vận chuyển.         B. Gây ô nhiễm môi trường sinh thái. 

C. Chi phí vận chuyển, chế biến lớn.          D. Giá thành sản phẩm đầu ra thấp. 

      Câu 13: Mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ đều trên 25°C. Độ ẩm và 

      lượng mưa thay đổi tuỳ nơi là đặc điểm của ? 

      A. Khí hậu ôn đới gió mùa trên núi             B. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa trên núi 

      C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa                   D. Khí hậu hàn đới. 

Câu 14: Việt Nam có lượng mưa lớn, trung bình dao động khoảng? 

      A. 1800 - 2000 mm/năm.    B. 1500 - 2800 mm/năm. 

      C. 2000 - 2200 mm/năm.    D. 1500 - 2000 mm/năm. 

      Câu 15: Đâu là đặc điểm của Tính chất gió mùa? 

      A. Một năm có 2 mùa gió: gió mùa đông: lạnh, khô;  gió mùa hạ: nóng, ẩm. 

      B. Nhiệt độ trung bình năm cao > 21 độ C.  

      C. Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.  

      D. Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm.  

      Câu 16: Hồ Dầu Tiếng là hồ thủy lợi xây dựng trên sông? 

      A. Sài Gòn.          B. Mê Kông.           C. Đồng Nai.                  D. Sông Cả. 

Câu 17: Tại sao chế độ nước của sông ngòi nước ta theo mùa? 

A. Trong năm có hai mùa khô và mưa.      

B. Đồi núi bị cắt xẻ, độ dốc lớn và mưa nhiều. 

C. Độ dốc địa hình lớn, mưa nhiều.     

D.  Mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn. 

Câu 18: Lưu vực sông nào có tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt vào 

      mùa khô? 

      A. Lưu vực sông Hồng.    B. Lưu vực sông Đà.  

      C. Lưu cực sông Thái Bình.   D. Lưu vực sông Cửu Long (sông Mê Công). 

      Câu 19: Địa điểm du lịch nào dưới đây có tuyết rơi? 

      A. Sa Pa (Lào Cai).     B. Tam Đảo (Vĩnh Phúc).  

      C. Đà Lạt (Lãm Đồng).     D. Bà Nà (Đà Nẵng) 

      Câu 20: Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa giúp? 

      A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. B. Phát triển công nghiệp.  

      C. Phát triển lâm nghiệp.    D. Phát triển các ngành dịch vụ. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM): 

      Câu 1. (1.5 điểm): Dựa vào kiến thức đã học nhận xét về tính chất và quy mô của phong 

      trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII. So sánh với các thế kỉ trước? 

Câu 2. (1.0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Phong trào Tây 

Sơn ? 

      Câu 3. (1.5 điểm): Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam – trang 9 và cho biết thời gian hoạt 

động của bảo ở nước ta ? Vì sao phải chú trọng phòng chống bão? 

      Câu 4. (1.0 điểm): Nguồn nước ngầm có vai trò như thế nào đối với sản xuất và sinh hoạt 

của con người? 


